Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua vật tư củng cố, sửa chữa và đồng bộ hệ thống thông tin liên lạc.
- Bên mời thầu: Lữ đoàn 205.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Số 22 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
	- Toàn bộ vật tư, linh kiện cung cấp phải mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng cho tất cả các loại vật tư, hàng hóa. 
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1. 
	Đầu SDI Canare BCP-B25HD
	Tiêu chuẩn SMPTE 292M,424M. Trở kháng đúng 75 Ohm.Tỉ số sóng đứng VSWR < 1.1 đến 3GHz. Dùng được cho loại cáp L-2.5CHD (Canare). Loại đầu bấm

	2. 
	Cáp HDMI 2.0 Ugreen 50218
	Chiều dài: 40 mét - cáp không có hỗ trợ tải ngược, chỉ sử dụng được 1 chiều. Chuẩn cáp: HDMI 2.0. Băng thông: 18Gbps. Độ phân giải hỗ trợ : 4K/60Hz. Số màu : 12 bit màu.

	3. 
	Kim phóng máy hàn Fujikura 90S
	Tuổi thọ lên tới 5000 lần hàn. Dùng cho máy hàn cáp quang Fujikura 90S+, 41S, 31S

	4. 
	Lưỡi dao cắt chính xác cao Fujikura CT50
	16 vị trí cắt. Tuổi thọ:60.000 lần cắt. Đường kính lớp phủ từ 160 µm đến 900 µm, đường kính sợi cắt chuẩn 125 µm, chiều dài cắt linh hoạt 5 – 24 mm. Góc cắt thành phẩm đạt độ chính xác cao, từ 0,3˚ – 0,9˚ cho sợi đơn và 0,3˚ – 1,2˚ với sợi ribbon. Tích hợp Bluetooth 4.1 LE . Trọng lượng 250g, kích thước 120 x 95 x 58 mm.

	5. 
	Dao tuốt sợi quang
	Loại 2 lỗ tuốt. Lỗ thứ 1: Tuốt sợi quang 900um/250um sang 125um. Lỗ thứ 2: Tuốt lớp vỏ jacket 2mm/3mm sang 900um.Có ngàm khóa để khóa lại khi không sử dụng. Trọng lượng: 119gram

	6. 
	Đầu Coupler máy đo quang AQ7275
	Đầu FC 2.5mm (Male-Đực) . Đầu LC 1.25mm (Female-Cái). Nối với máy đo công suất quang và bút dò lỗi sợi quang để đo đầu LC

	7. 
	Bút soi kiểm tra sợi quang 10W
	Thông số kỹ thuật: chất liệu Thép chống gỉ, Công suất 10Mw, Khoảng cách soi tối đa 12Km, Sử dụng 2 PinAA Liên tục 30h, Đầu nối thông dụng 2.5mm SC/FC/ST

	8. 
	Pin Sony BP-GL95B
	Pin Lithium-Ion V-Mount. Dung lượng pin: 6100mAh. Thời gian sạc 90 phút. Công suất 98Wh, 14,4 đến 16,8 VDC. Xả tối đa 10A.  Sử dụng với sạc: AC-DN10, BC-L160, BC-L70A, BC-L90. 

	9. 
	Pin Sony BP-U70
	Pin BP-U Lithium-Ion. Công suất pin: 72Wh. Thời gian sạc: 150 phút. Nhiệt độ sạc: 0 đến 40°C. Nhiệt độ hoạt động: -4 đến 113°F / -20 đến 45°C. Kích thước (W x H x D): 41.5 × 84.5 × 69.7 mm. Cân nặng: 450 g.

	10. 
	Cáp luồng HDB3 (16E1)
	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	11. 
	Dây LAS
	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	12. 
	Dây cảnh báo GLR 128 (15m)
	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	13. 
	Dây nguồn DC M50 
	Số sợi đồng trong ruột dẫn: 7 sợi. Đường kính ruột dẫn: 7.7 - 8.6mm. Chiều dày cách điện PVC: 1.4mm.

	14. 
	Connector kết nối E1
	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	15. 
	Dây nguồn AC 2x10 
	Ruột dẫn: đồng mềm nhiều sợi xoắn.Số lõi: 2 lõi. Kết cấu: Được vặn xoắn từ nhiều sợi cứng hoặc mềm (đồng).Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm2 đến 1000 mm2. Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV

	16. 
	Dây đất M16 
	Vật liệu: Sợi đồng mềm. Kích thước thanh dẫn: Tiết diện, gồm nhiều sợi đồng xoắn đồng tâm. Kết nối cáp với cáp: đầu cos, hàn hóa nhiệt, ống nối cáp. Kết nối cáp với cọc: sử dụng kẹp chữ U, hàng hóa nhiệt. Tiết diện 1x16mm2

	17. 
	Dây nguồn AC 2x6 
	Dây bọc: PVC. Cấp điện áp: 0.6/1 kv. Chiều dày vỏ bọc 0.8/0.8mm. Chất liệu lõi: Đồng. Tiết diện lõi loại Fa tròn 2x6mm

	18. 
	Lạt thít 30cm
	Chiều dài 30cm (300mm), Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa

	19. 
	Phiến Krone
	Điện trở cách điện 100MΩ. Điện trở tiếp xúc ; 10mΩ. Cường độ điện môi 3 KV, 60Hz AC. Quá điện áp cao 3 KV quá áp DC. Băng thông: TIA/EIA 568B.2, CAT5e 100MHz, ITU G.933.2, VDSL2 30MHz. Nhiệt độ vận hành -200C đến 600C. Nhiệt độ bảo dưỡng -400C đến 900C

	20. 
	Tủ phối nguồn 400x500
	Chất liệu : nhựa ABS cao cấp. Chiều rộng : 400 mm. Chiều cao : 500 mm. Chiều sâu : 200 mm. 

	21. 
	Aptomat khối 3 pha 100A
	 Số cực: 1 cực. Điện áp định mức: 230/400V. Tiêu chuẩn: IEC 60898

	22. 
	Cáp điện 3x50 + 1x35
	Dây bọc: PVC. Cấp điện áp: 0.6/1 kv. Chất liệu lõi: Đồng. Tiết diện lõi loại Fa tròn 3×50+1x35mm2

	23. 
	Cáp điện 3x25+ 1x16
	Dây bọc: PVC. Cấp điện áp: 0.6/1 kv. Chất liệu lõi: Đồng. Tiết diện lõi loại Fa tròn 3x25+ 1x16 mm2

	24. 
	Ghen nhựa 60x100; 40x60
	Loại: Ông luồn dẹt; Độ dài: 2000 mm. Kích thước: 60x100mm; 60x40 mm. Chất liệu: Nhựa

	25. 
	Cầu dao đảo chiều 3 pha 4 cực 300A 
	Số cực: 4P . Dòng điện định mức : 300A.Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện ). Khả năng chịu điện áp cách điện/Phút(kV): pha-pha 2,5; pha-vỏ 2,5. Dòng điện tác động khi quá tải (A): I = 1,6 Iđm. Cách điện giữa pha với pha: >= 20MΩ. Cách điện giữa pha với vỏ: >= 20MΩ


	
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Yêu cầu về bảo hành
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng (kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao).
- Khuyến khích tăng thời gian bảo hành.
1.3.2. Phương thức bảo hành
- Đảm bảo hotline 24/24 trong thời gian bảo hành.
- Khi có yêu cầu bảo hành phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành không chậm hơn 24 giờ khi được yêu cầu.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố ngay tại thời điểm xảy ra sự cố thì phải đổi mới vật tư trong vòng không quá 36 giờ kể từ khi được yêu cầu bảo hành nhằm bảo đảm cho hệ thống của Chủ đầu tư hoạt động.
- Khuyến khích phương thức bảo hành đổi vật tư, đồng bộ hỏng bằng vật tư, đồng bộ mới.
1.3.3. Yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao hàng hóa
- Hàng hóa sau khi kiểm tra, thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được nghiệm thu, bàn giao.
- Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra An ninh, an toàn trong Quân đội (khi có yêu cầu).
[bookmark: _GoBack]- Thời gian giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận chất lượng hoặc chứng chỉ có giá trị tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước. 
- Phương tiện vận chuyển, chi phí vận chuyển và bốc xếp do bên B chịu.
		Mục 2. Bản vẽ
Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
	- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể kiểm tra, thử nghiệm (nếu cần) hàng hoá được cung cấp để khẳng định hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng: 
+ Kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá được cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà thầu và các tiêu chuẩn quy định tại Mục 1 Chương V.
+ Thời gian kiểm tra, thử nghiệm: Trước khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao. 
+ Địa điểm kiểm tra: Phòng giao ban Phòng HC-KT/Lữ đoàn 205. Địa chỉ:  Số 22, Trần Duy Hưng, Yên Hòa,  Hà Nội
+ Các bài kiểm tra nghiệm thu sẽ do Nhà thầu tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư.
+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Do nhà thầu chịu.
- Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc đính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trong trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại E-ĐKC 24.
